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PHỤ LỤC I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 – 2011
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa được khẳng định và quán triệt trong nhiều văn kiện của Đảng thời kỳ đổi mới. Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết về: “Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000”, tạo cơ sở quan trọng cho sự phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sau 16 năm Nghị quyết Trung ương 2 đi vào cuộc sống, khoa học và công nghệ nước ta đã có bước tiến dài trong xây dựng và phát triển tiềm lực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống, đưa nước ta từ một nước kém phát triển gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, so với mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, khoa học và công nghệ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và vị trí quốc sách hàng đầu, chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng về khoa học và công nghệ đã được thể chế hóa

Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng coi khoa học và công nghệ cùng với giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết Đại hội lần thứ IX tiếp tục khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Đại hội X nhấn mạnh vai trò động lực của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế tri thức và Đại hội XI đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững. 

Triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về khoa học và công nghệ, hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ đã được tạo lập và hoàn thiện với 8 đạo luật chuyên ngành điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực liên quan tới khoa học và công nghệ
. Đồng thời, Chính phủ đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu, đường lối của Đảng: chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia; các chương trình quốc gia quy mô lớn; thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia,  Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Đề án đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; Đề án phát triển thị trường công nghệ đến năm 2010; Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

2. Các kết quả đạt được trong hoạt động khoa học và công nghệ


a) Khoa học và công nghệ bước đầu có đóng góp quan trọng, thiết thực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

- Khoa học xã hội và nhân văn: Đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương của Đảng, làm rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và mô hình đổi mới hệ thống chính trị, tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới tư duy kinh tế, hoàn thiện pháp luật, góp phần quan trọng khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, các hệ giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam, duy trì ổn định chính trị xã hội và phát huy nhân tố con người trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

- Khoa học tự nhiên có bước phát triển trong nghiên cứu cơ bản, tạo triển vọng hình thành một số lĩnh vực khoa học và công nghệ đa ngành mới (vũ trụ, y sinh, tính toán, môi trường, biển, nano, hạt nhân). Nghiên cứu điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên, khí hậu, môi trường đã đóng góp thiết thực cho công tác dự báo, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, phát triển vùng lãnh thổ. Trong một số lĩnh vực có thế mạnh, Việt Nam đã có thứ hạng khá cao trong khu vực: toán học và vật lý đã vươn lên vị trí thứ hai và thứ ba trong khu vực ASEAN.
- Khoa học kỹ thuật và công nghệ trong một số lĩnh vực mũi nhọn đã tiếp cận trình độ các nước tiên tiến khu vực, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới trong một số ngành, lĩnh vực, đóng góp đáng kể vào cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp, nông - lâm - thủy sản, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, xây dựng, y tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia: thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện công suất lớn; giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước; công nghệ khai thác dầu trong đá móng; các giống lúa mới năng suất cao; khai thác vệ tinh trong vũ trụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong truyền dẫn phát sóng; làm chủ công nghệ đóng tàu, xây dựng công trình ngầm, nhà cao tầng, cầu dây văng, đường cao tốc; thành công vượt bậc trong khoa học y dược (ghép tạng và sản xuất vắc xin). Việt Nam ở vị trí dẫn đầu ASEAN trong sản xuất vắc xin, xuất khẩu gạo và hải sản.

b) Tiềm lực khoa học và công nghệ đất nước được củng cố và có bước phát triển 

- Nhân lực khoa học và công nghệ: Cả nước có hơn 4,2 triệu người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có hơn 24 nghìn tiến sỹ, 101 nghìn thạc sỹ (tăng 4,6 lần so với năm 1996); số người trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) là trên 62 nghìn người (đạt 7 người trên một vạn dân, tăng 3 lần so với năm 1996). 
- Tổ chức khoa học và công nghệ: Cả nước có trên 1.600 tổ chức khoa học và công nghệ (tăng 8 lần so với năm 1996), trong đó, các tổ chức ngoài công lập có xu hướng ngày càng gia tăng. Riêng các tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký tại Bộ Khoa học và Công nghệ là 1.160 tổ chức, trong đó có 2 viện quốc gia (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) gồm nhiều viện trực thuộc, 433 tổ chức thuộc các Bộ, ngành, 340 tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các Hội và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đã hình thành loại hình tổ chức khoa học và công nghệ mới - doanh nghiệp khoa học và công nghệ, có triển vọng trở thành lực lượng sản xuất đi đầu trong ứng dụng khoa học và công nghệ ở các ngành, các lĩnh vực. 
- Nguồn lực tài chính cho khoa học và công nghệ được gia tăng (từ năm 2000, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ hàng năm đạt 2%, tốc độ tăng trung bình đạt 16,5%/năm), bước đầu tạo điều kiện đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, xây dựng và nâng cấp các phòng thí nghiệm, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đầu tư của xã hội, chủ yếu của doanh nghiệp cho khoa học và công nghệ có tăng. Cơ cấu đầu tư cho khoa học và công nghệ giữa Nhà nước và ngoài Nhà nước là 70/30; tổng đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ đạt xấp xỉ 1% GDP. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ được nâng cấp và cải thiện một bước
. Hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ có bước phát triển về chất trên cơ sở ứng dụng rộng rãi Internet, công nghệ số hóa và thư viện điện tử. 

c) Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đã và đang được đổi mới với môi trường pháp luật ngày càng hoàn thiện; tách biệt chức năng quản lý nhà nước với hoạt động sự nghiệp; triển khai cơ chế tuyển chọn (đấu thầu) khách quan trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bước đầu áp dụng cơ chế Nhà nước đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ chế khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; đổi mới cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ; trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; cho phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh khoa học và công nghệ nước ngoài, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu; hình thành bộ phận quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện và tổ chức nghiên cứu - phát triển của doanh nghiệp. 
d) Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ chuyển dần sang giai đoạn chủ động hội nhập. Việt Nam đã có quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ với gần 70 nước, là thành viên của gần 100 tổ chức quốc tế và khu vực về khoa học và công nghệ, ký kết và thực hiện hơn 80 hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ cấp Chính phủ và cấp Bộ; góp phần nâng cao năng lực và trình độ khoa học và công nghệ trong nước, phục vụ chương trình điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật về khoa học và công nghệ tầm khu vực và quốc tế được đẩy mạnh. Đã hình thành mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ Việt Nam tại một số địa bàn trọng điểm, bước đầu khai thông các kênh hợp tác và hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài về Việt Nam.  

đ) Thị trường khoa học và công nghệ và các dịch vụ khoa học và công nghệ có bước phát triển, các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ được triển khai ở quy mô quốc gia và nhiều vùng, địa phương trên cả nước. Tổng giá trị các giao dịch, mua bán công nghệ trong 10 năm qua đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Hệ thống sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng có bước phát triển mạnh, góp phần quan trọng khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, tăng cư​ờng xuất khẩu và hạn chế nhập siêu. 

3. Các hạn chế, yếu kém

a) Khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội, chưa bám sát yêu cầu phát triển của đất nước, chưa có các công trình, sản phẩm mang tính đột phá

- Khoa học xã hội và nhân văn ít công trình có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, chưa đưa được luận cứ kịp thời, thoả đáng cho nhiều vấn đề phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Một số nghiên cứu còn trùng lặp, mang tính minh họa, ít phát hiện, dự báo những vấn đề mới và kiến nghị giải pháp khả thi.

- Khoa học tự nhiên chưa đủ năng lực dự báo, hạn chế hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chưa kịp thời xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh. Ngoài một số lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh (toán học, vật lý lý thuyết), năng lực nghiên cứu trong nước xét theo các chỉ số công bố quốc tế chỉ ở mức trung bình trong ASEAN.

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ chưa tác động mạnh mẽ tới tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, chưa đóng góp quyết định cho sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Trình độ công nghệ sản xuất nhìn chung ở mức trung bình, một số ngành còn lạc hậu, rất ít công nghệ nguồn. Tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chậm. 

b) Tiềm lực khoa học và công nghệ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, có nguy cơ tụt hậu ngày càng xa với khu vực và thế giới

- Hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ tuy gia tăng về số lượng nhưng chưa được quy hoạch thống nhất trong toàn quốc, phân bổ còn bất hợp lý giữa các vùng miền, hiệu quả hoạt động chưa cao, còn chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ. Các viện nghiên cứu lớn chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi các địa phương vùng sâu, vùng xa rất thiếu các tổ chức khoa học và công nghệ mạnh. Hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ nhìn chung còn thấp. Chưa có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học đạt trình độ quốc tế, kể cả trong khu vực ASEAN. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Việt Nam chưa thực sự trở thành đầu tàu thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trong ngành, lĩnh vực.

- Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ tuy gia tăng về số lượng, nhưng chất lượng và năng lực còn hạn chế; phân bố và cơ cấu trình độ chưa hợp lý theo vùng, miền và lĩnh vực hoạt động; tình trạng hẫng hụt đội ngũ chưa được khắc phục. Thiếu các nhà khoa học, tổng công trình sư đủ năng lực chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu quốc gia và quốc tế. Chưa sử dụng và phát huy được trí tuệ của lực lượng trí thức, chuyên gia khoa học Việt Nam ở nước ngoài. Một bộ phận không nhỏ nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao, đặc biệt là giảng viên trong các trường đại học không trực tiếp làm nghiên cứu và phát triển. Phần lớn nhân lực khoa học và công nghệ hiện đang tập trung làm việc ở khu vực nhà nước, trong khu vực tư nhân và doanh nghiệp còn rất thấp. Tinh thần hợp tác nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm của cán bộ khoa học và công nghệ còn chưa cao, khó hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành. Thiếu sự hợp tác giữa các nhà khoa học đứng đầu các nhóm nghiên cứu. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng khoa học và công nghệ còn thiếu và lạc hậu. Thiết bị nghiên cứu và cơ sở hạ tầng của các viện nghiên cứu, trường đại học chưa đáp ứng yêu cầu; các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và phòng thí nghiệm chuyên ngành hiệu quả hoạt động chưa cao do thiếu nhân lực đủ trình độ khai thác, thiếu quy chế sử dụng chung, đầu tư chưa đồng bộ. Các khu công nghệ cao chậm đi vào hoạt động do thiếu cơ chế thu hút đầu tư hoặc vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chưa trở thành các trung tâm khoa học và công nghệ lớn của vùng. Các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung chưa có quy hoạch, thiếu kết hợp với các vùng sản xuất tập trung.

- Đầu tư của xã hội cho khoa học và công nghệ thấp, đầu tư từ ngân sách hiệu quả sử dụng chưa cao. Chưa hoàn thành mục tiêu đến năm 2010, đầu tư của xã hội cho khoa học và công nghệ đạt 1,5% GDP. Cơ cấu phân bổ ngân sách khoa học và công nghệ giữa trung ương (43%) và địa phương (57%) chưa hợp lý. Một số địa phương sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ chưa đúng mục đích, kém hiệu quả. Chưa có giải pháp đủ mạnh, khả thi để huy động khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ do thiếu vốn, quy mô nhỏ, không tìm được đầu ra cho sản phẩm tiêu thụ trên thị trường. 

- Hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ chưa đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của cộng đồng khoa học và công nghệ và doanh nghiệp. Công tác thống kê khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin và thống kê quốc gia về nguồn lực và nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa hình thành. Thiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghệ và bí quyết công nghệ.
c) Quá trình đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ còn lúng túng và nhiều vướng mắc

- Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập. Công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ các cấp còn bất hợp lý, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, chưa gắn với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, địa phương. Chưa triển khai hiệu quả cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các Bộ, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chưa quan tâm đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nhiệm vụ nghiên cứu do các nhà khoa học đề xuất phần lớn dựa trên khả năng thực hiện của cá nhân, chưa xuất phát và đáp ứng kịp thời các đòi hỏi của thực tiễn; thiếu cơ chế liên kết để doanh nghiệp đặt hàng, đầu tư kinh phí và sử dụng kết quả nghiên cứu. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; phân cấp quản lý và giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa gắn với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, địa phương. Vai trò điều phối hoạt động khoa học và công nghệ toàn ngành của Bộ quản lý ngành chưa được coi trọng dẫn tới chồng chéo trong quản lý đầu tư và tài chính. 

- Cơ chế cấp phát, thủ tục thanh quyết toán tài chính cho khoa học và công nghệ còn nhiều bất hợp lý kéo dài, chưa đổi mới kịp thời. Nội dung, định mức, thủ tục chi và thanh quyết toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ, hạn chế quyền chủ động của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

- Việc chuyển đổi các tổ chức nghiên cứu ứng dụng sang cơ chế tự chủ, tự chủ trách nhiệm gặp nhiều vướng mắc do tâm lý ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước; thiếu sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các Bộ, ngành; nhận thức của đội ngũ cán bộ khoa học, kể cả lãnh đạo các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn hạn chế; thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành về cơ chế giao tài sản, đất đai, vay vốn sản xuất - kinh doanh, giao quyền sở hữu đối với các kết quả khoa học và công nghệ.
- Cơ chế chính sách đãi ngộ và sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ còn mang nặng tính bình quân, hành chính hóa, làm giảm động lực cống hiến và năng lực sáng tạo của cán bộ khoa học và công nghệ. Chưa có cơ chế thoả đáng thu hút và sử dụng trí thức giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài; thủ tục hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ rườm rà, thiếu đồng bộ. Chưa có chính sách hữu hiệu trong đào tạo, quy hoạch, sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao, đặc biệt là cán bộ trẻ tài năng và tiềm năng. Môi trường dân chủ trong sáng tạo và sinh hoạt học thuật chưa thật sự được bảo đảm.
d) Thị trường khoa học và công nghệ còn sơ khai, chậm phát triển

- Thị trường khoa học và công nghệ chưa phát triển đúng với tiềm năng. Nguồn cung công nghệ trong nước hạn chế, số lượng và chất lượng giao dịch công nghệ chưa cao; mạng lưới dịch vụ trung gian công nghệ chưa phát triển; cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn yếu kém.

- Công nghệ mua bán trên thị trường chủ yếu là thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ toàn bộ, ít các mua bán sáng chế, bí quyết công nghệ. Tỷ lệ kết quả khoa học và công nghệ được thương mại hóa, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh chưa cao.

đ) Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa tạo được hiệu quả nổi bật

- Chưa xác định được rõ đối tác chiến lược trong hợp tác nghiên cứu chung và địa bàn trọng điểm có công nghệ nguồn cần khai thác, giải mã và chuyển giao về nước. Năng lực triển khai các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung của các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước còn hạn chế.

- Chưa có cơ chế cụ thể khuyến khích viện nghiên cứu, trường đại học trong nước liên kết, hợp tác đầu tư với nước ngoài; chưa chú trọng tháo gỡ vướng mắc để thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước. 
4. Nguyên nhân của hạn chế và yếu kém

a) Đường lối, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về khoa học và công nghệ đúng đắn nhưng chưa kịp thời được hoàn thiện và cụ thể hoá phù hợp với các thay đổi trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập. Nhận thức và tư duy về vai trò của khoa học và công nghệ đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của lãnh đạo nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền chưa sâu sắc, đầy đủ; chưa bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt trực tiếp chỉ đạo khoa học và công nghệ ở các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến địa phương; việc bố trí nguồn lực cho khoa học và công nghệ chưa tương xứng. 
b) Việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chiến lược và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ chưa chủ động, quyết liệt, thiếu các giải pháp đồng bộ, thiếu cơ chế kiểm tra và giám sát có hiệu quả.

c) Sự phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, gây khó khăn cho việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng về khoa học và công nghệ.

d) Thiếu môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cơ chế quản lý kinh tế còn duy trì sự bao cấp của Nhà nước và độc quyền của doanh nghiệp nhà nước, chưa có cơ chế đủ mạnh tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải đầu tư đổi mới công nghệ; chưa có chính sách đồng bộ, hiệu quả để phát triển nhanh lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

đ) Cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập; chưa có giải pháp kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong cơ chế tài chính hiện hành đối với hoạt động khoa học và công nghệ; cơ chế và chính sách đối với cán bộ khoa học và công nghệ chậm đổi mới và chưa đủ mạnh để động viên, khuyến khích, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ. Chưa có quy định về dân chủ trong hoạt động khoa học xã hội và nhân văn.
� Luật Khoa học và Công nghệ (2000); Luật Sở hữu trí tuệ (2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009); Luật Chuyển giao công nghệ (2006); Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (2006); Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2007); Luật Năng lượng nguyên tử (2008); Luật Công nghệ cao (2008); Luật Đo lường (2011).


� Cả nước có 3 khu công nghệ cao quốc gia, 8 công viên phần mềm tập trung, 12 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và một số phòng thí nghiệm chuẩn thuộc các lĩnh vực chuyên ngành ở các viện nghiên cứu, trường đại học với hệ thống trang thiết bị nghiên cứu tương đối hiện đại; hơn 500 cơ quan thông tin khoa học và công nghệ ở Trung ương và địa phương; nhiều cơ sở dữ liệu, mạng thông tin khoa học và công nghệ đa ngành và chuyên ngành đã được đầu tư và phát huy hiệu quả (VinaREN).
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